
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kế toán máy 6-10 Kế toán máy 6-10

C. Tuyết P.Máy C. Tuyết P.Máy

Giao tiếp và 

đàm phán 

kinh doanh

1-5

C. Nga 108A

Lập trình với 

Mobi 1
1-5

Thi Lập 

trình quản lý
8h30

Thầy Thắng
Phòng 

máy

Phòng 

máy

K12 ZCNTT

Sáng

Chiều

QTKDZ K12

Sáng

Chiều

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

KTZ K12

Sáng

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ CHÙA LÁNG

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ II (2020-2021)

     ( Tuần từ 19-04-2021 đến 24-04-2021)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

KTZ K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Thực hành lễ 

tân  
1-5 

Chuyên sâu 

Tốt nghiệp
8h00 

Tiếng anh 

CN 2 
1-4

Thi Quản trị 

kinh doanh 

khách sạn

8h00

Thực hành 

nghiệp vụ 

lưu trú 

8h00

T. Đàn 101B PTH - CS1 C.Trà 101B 101B C.Ngân 
PTH - 

CS1 

Chuyên sâu 

Tốt nghiệp
8h00 

Nguyên lý  kế 

toán 
6-10

Thực hành 

nghiệp vụ 

lưu trú 

8h00

PTH T. Kết 101B C.Ngân 
PTH 

cs1 

Chuyên sâu 

Tốt nghiệp
1-5 

Quản trị  CB 

món ăn 
1-5

Thi Phương 

pháp XDTĐ
8h00

PTH  cs1 T.Khang 214B 214B

Chuyên sâu 

Tốt nghiệp
13h00

Tiếng anh 

CN 2 
1-4

PTH C.Vân PTH-CS2

Tiếng anh 

CN 2 
1-4 Luật Du Lịch 1-5

Nghiệp vụ LT 

ngoại giao 
1-5

C.Linh 108B T.Hưng 108B T.Phương 108B

15h00
Nghiệp vụ LT 

ngoại giao 
6-10

407A-

CS2
T.Phương 108B

  

Nhận bảng 

điểm toàn 

khóa đã tích 

lũy và  Viện 

triển khai 

chương trình  

kế hoạch học 

tập ra trường 

HDDLZ K12

Sáng

Chiều

QTKSZ K12

Sáng

Chiều

CBMAZ K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

KTZ K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Điện tử CN 

điện lạnh
2-5

T.Hoàng
P.máy nhà 

D cs1

Chiều
Điện tử CN 

điện lạnh
6-10

T.Hoàng
P.máy nhà 

D cs1

Tiếng anh 

kinh tế
2-5

Văn hoá các 

nước nói 

tiếng Anh

HỘI 

GIẢNG

C. Liễu 414D

C. Thắng, C. 

Liễu, T. 

Vương

414D

Thực hành 

dịch 2

Tiết 6-9 

(từ 12h30) 

Thi Thực 

hành dịch 2
13h30

Thi Kỹ năng 

thuyết trình 

tiếng anh

6-9

Cô Linh online 108A 108A

Chiều

Chiều Cơ sở dữ liệu 6-10
Giáo dục thể 

chất
6-10

Lập trình 

công nghệ 

phần mềm

6-10

C. Ngọc
Phòng 

máy
T. Đương

sân 

KTX(ngõ 

33 Chùa 

Láng)

Cô Trang 414D

ZCNTT01A   

K13

Sáng

ZQTKS01A   

K13

Sáng

Chiều

TAZ K12

Sáng

Chiều

ZQTKD01A 

K13

Sáng

ĐLZ-K12

Sáng

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

KTZ K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Thực hành 

nguội
6-10

Giáo dục thể 

chất
6-10

Bảo dưỡng và 

sửa chữa 

nhiên liệu 

động cơ LT

1-5

Thi kết thúc 

môn Cơ ứng 

dụng

13h30

Thầy Đoàn
PTH 

nguội
T. Đương

sân 

KTX(ngõ 

33 Chùa 

Láng)

T. Hải 108B 108A

Kỹ năng tiếng 

Anh 2 (Đọc - 

Viết)

2-5

Kỹ năng tiếng 

Anh 2 (Đọc - 

Viết)

2-5
Tiếng anh 

kinh tế
2-5

Văn hoá các 

nước nói 

tiếng Anh

1-4 (Hội 

giảng)

Cô Thu 108A Cô Thu 108A C. Liễu 414D

C. Thắng, C. 

Liễu, T. 

Vương

414D
ZTA01A K13

Sáng

Chiều

ZCNOT01A + 

ZCNOT01B 

K13 (ZCNOT01 

K13)

Sáng

Chiều

Trang 4


